                Tuần 15 – Tiếng Việt
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. LÝ THUYẾT
A. TỪ VỰNG ( xem lại khái niệm các bài sau: Trường từ vựng; từ tường thanh, từ tượng hình; từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; nói quá, nói giảm nói tránh)
   1. Trường từ vựng 
       VD:1) Gia đình: cha mẹ, ông bà, anh em…
             2)  bút chì, bút mực, cục gôm, thước kẻ…: dụng cụ học tập
   2. Từ tượng thanh, từ tượng hình
       VD: hu hu, róc rách, ầm ầm, thút thít, …=> Từ tượng thanh
              lom khom, lon ton, rón rén, lấm tấm…=> Từ tượng hình 
   3. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
       VD: Ba, má, kêu…=> Sử dụng nhiều ở địa phương Nam Bộ
               Trúng tủ, trật tủ, con ngỗng… => Sử dụng chủ yếu trong tầng lớp HS
   4. Nói quá
        VD:  Lời khen của cô giáo làm cho nó nở từng khúc ruột.
   5. Nói giảm, nói tránh
        VD: a) Ông tôi vừa qua đời hôm qua.
                b) Bạn Nam học hành không chăm chỉ lắm.
   B. NGỮ PHÁP ( xem lại khái niệm các bài sau: Trợ từ, thán từ, tình thái từ, câu ghép)
    1. Trợ từ
         VD: Tôi đã nhắc anh những ba, bốn lần anh vẫn không nghe.
    2. Thán từ
        VD: 1) Than ôi, trời nóng quá! => Thán từ bộc lộ cảm xúc
                2) Vâng, con sẽ nghe lời mẹ dạy bảo.=> Thán từ gọi đáp
       *Lưu ý: Thán từ có thể tách thành 1 câu đặc biệt.
    3. Tình thái từ
         VD: Bạn đang học bài hả? => Tình thái từ nghi vấn
                 Hãy im lặng đi! => Tình thái từ cầu khiến
                 Số phận Lão Hạc mới tội nghiệp làm sao! => Tình thái từ cảm thán
                 Cháu cảm ơn ông ạ! => Biểu thị sắc thái tình cảm kính trọnga
     4. Câu ghép
           VD: Pháp / chạy, Nhật / hàng, vua Bảo Đại / thoái vị.
                  C         V        C        V             C                V
                     Vế 1               Vế 2                     Vế 3
           => Các vế nối với nhau bằng dấu phẩy
           => Quan hệ nối tiếp
[bookmark: _GoBack]II. THỰC HÀNH
   Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( 8 -10 câu) về chủ đề: “ Thay đổi thói quen sử dụng bao bì  ni lông” trong đó có sử dụng trợ từ, thán từ, tình thái từ và 1 câu ghép ( xác định cách nối và quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu)
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